	
	



Dạng 4. Pha dao động, pha ban đầu.
Câu 1. Biểu thức li độ của dao động điều hoà là x = 10cos(2πt + π/3). Pha dao động là 

A. 2πt + π/3.
B. π/3.
C. 2πt.
D. 2π.

Câu 2. Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình 
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. Trong đó A, và là các hằng số. Pha dao động của chất điểm 

A. biến thiên theo hàm bậc nhất với thời gian.

B. không đổi theo thời gian.

C. biến thiên theo hàm bậc hai với thời gian.
D. biến thiên điều hòa theo thời gian.

Câu 3. Một vật nhỏ dao động theo phương trình 
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 (cm). Pha ban đầu của dao động này là 

A. π rad.
B. π/4 rad.
C. π/2 rad.
D. 3π/2 rad.

Câu 4. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(100πt + π/2) (cm;s). Pha ban đầu của dao động là 

A. 2π
B. 3π
C. π
D. π/2

Câu 5. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4sin(πt + 2π/3) cm, pha dao động của chất điểm tại thời điểm t = 1 s là 

A. π/6. 
B. 5π/3. 
C. –7π/6. 
D. 5π/6.  
Câu 6. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính bằng s). Tại t = 2 s, pha của dao động là: 

A. 20 rad.
B. 10 rad.
C. 40 rad.
D. 5 rad.

Câu 7. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(πt + π/2) cm, pha dao động tại thời điểm t = 1 (s) là 

A. π (rad).
B. 2π (rad).
C. 1,5π (rad).
D. 0,5π (rad).

Câu 8. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
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 cm. Pha dao động của chất điểm tại thời điểm 
[image: image4.wmf]2,5

ts

=

 là 

A. 2,5π
B. 8,5π
C. 0,5π
D. 10,5π

Câu 9. Cho ba chất điểm dao động điều hòa cùng phương với phương trình lần lượt là x1 = 4cos(3πt) cm và x2 = 5sin(3πt), x3 = 6sin(3πt – π/4). Kết luận nào dưới đây là sai? 

A. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.

B. Dao động thứ hai sớm pha hơn dao động thứ ba góc π/4.

C. Không thể so sánh được pha của ba dao động.

D. Dao động thứ nhất sớm pha hơn so với dao động thứ ba góc 3π/4.

Câu 10. Cho hai động x1 = 2cos(10πt + π/3) cm, x2 = 6cos(10πt + φ) cm. Hai dao động được gọi là ngược pha nếu φ có giá trị 

A. _2π/3.
B. 2π/3.
C. π/3.
D. _π/3.

Câu 11. Một vật có khối lượng m, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình ; x1 = 3cos(ωt + π/6) cm và x2 = 8cos(ωt - 5π/6) cm. Độ lệch pha giữa hai dao động có độ lớn: 

A. π (rad).
B. 2 π/3 (rad).
C. 2 π (rad).
D. π/6 (rad).

Câu 12. Cho hai chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x1 = 3cos(πt - 4π/3) cm và x2 = 4sin(πt + 2π/3) cm. So sánh pha của hai dao động. 

A. Dao động thứ nhất sớm pha π/2 so với dao động thứ 2

B. Dao động thứ nhất trễ pha π/2 so với dao động thứ 2

C. 2 dao động cùng pha

D. Dao động thứ nhất dao động ngược pha so với dao động thứ 2

Câu 13. Hai dao động cùng pha khi 

A. biên độ hai dao động gấp nhau số lẻ lần π
B. độ lệch pha bằng số nguyên lần π

C. độ lệch pha bằng số lẻ lần π
D. độ lệch pha bằng số chẵn lần π

Câu 14. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số được gọi là hai dao động ngược pha nếu độ lệch pha của chúng bằng 

A. 
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Câu 15. Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương với phương trình lần lượt như sau: x1 = 5cos(8t + π/6) (cm), x2 = 6sin(8t + π/2) (cm). Kết luận nào sau đây là đúng:  

A. Dao động thứ nhất trễ pha hơn dao động thứ nhất góc π/3.

B. Dao động thứ nhất sớm pha hơn dao động thứ hai góc π/6.

C. Dao động thứ nhất trễ pha hơn dao động thứ hai góc 5π/6.

D. Dao động thứ nhất sớm pha hơn dao động thứ hai góc π/3.

Câu 16. Cho ba chất điểm dao động điều hòa cùng phương với phương trình lần lượt như sau: x1 = 4cos(6t + π/6) (cm), x2 = 6cos(6t + 5π/6) (cm), x3 = 5cos(6t – π/3) (cm). Kết luận nào sau đây là đúng: 

A. Dao động thứ ba ngược pha với dao động thứ nhất.

B. Dao động thứ hai sớm pha hơn dao động thứ nhất 2π/3 và sớm pha hơn dao động thứ ba góc 5π/6.

C. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai và thứ ba.

D. Dao động thứ nhất sớm pha hơn dao động thứ ba góc π/2 và đồng thời trễ pha hơn dao động thứ hai góc 2π/3.
Đáp án

	1-A
	2-A
	3-C
	4-D
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	9-C
	10-A
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	12-A
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A
Pha dao động ở thời điểm t là 
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Câu 2: Đáp án A
Pha của dao động 
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 là một hàm bậc nhất theo thời gian
Câu 3: Đáp án C
Nhìn vào phương trình ta thấy pha ban đầu của dao động là 
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Câu 4: Đáp án D
Câu 5: Đáp án B
x = 4sin(πt+2π3)=4cos 
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Câu 6: Đáp án A
Pha dao động của vật 
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Câu 7: Đáp án C
Pha dao động tại thời điểm 
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Câu 8: Đáp án D
Pha dao động của chất điểm tại 
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Câu 9: Đáp án C
Ta có:
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 => Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.
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 => Dao động thứ hai sớm pha hơn dao động thứ ba góc 
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 => Dao động thứ nhất sớm pha hơn dao động thứ ba góc 
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Câu 10: Đáp án A
Hai dao động ngược pha nhau có pha hơn kém nhau π rad.

φ = π/3 - π = -2π/3 rad.
Câu 11: Đáp án A
Độ lệch pha giữa hai dao động 
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Câu 12: Đáp án A
Câu 13: Đáp án D
Hai dao động gọi là cùng pha khi độ lệch pha của chúng là một số chẵn lần pi.
Câu 14: Đáp án C
Hai dao động là ngược pha nhau nếu 
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Câu 15: Đáp án B
Ta có: x1 = 5cos(8t + π/6) cm, x2 = 6sin(8t + π/2) = 6cos(8t) cm

→ Dao động thứ nhất sớm pha hơn dao động thứ 2 π/6 rad
Câu 16: Đáp án D
Biểu diễn 3 dao động trên 3 đường tròn đồng tâm ta dễ dàng thầy:

Dao động thứ nhất sớm pha hơn dao động thứ 3 góc π/2 rad, và đồng thời trễ pha hơn dao động thứ 2 góc 2π/3 rad
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